PHÒNG GD&ĐT MÊ LINH                KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG            Môn: Ngữ văn 8

TỔ KHXH                                                Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                 (không kể thời gian giao đề)

                                                                   Ngày kiểm tra: 03/05/2024

MA TRẬN ĐỀ 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	TRUYỆN

(Truyện ngắn)
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm thơ ( tứ tuyệt Đường luật)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	2*
	40

	Tổng 
	20
	10
	20
	100
	0
	30
	0
	10
	100%



	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung 
	60%
	40%
	


Chú thích: Dấu (*) đánh dấu tích hợp các mức độ nhận thức trong cùng một nội dung (phần II- viết)

 ĐẶC TẢ MA TRẬN

	TT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản truyện
	Nhận biết:
- Nhận biết được đề tài, chủ đề của văn bản;

- Nhận biết được ngôi kể, nhân vật, cốt truyện, chi tiết tiêu biểu,… trong văn bản.

- Xác định được từ tượng hình có trong văn bản.

Thông hiểu: 

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu, các nét đặc sắc nghệ thuật của truyện;

- Hiểu được tính cách/ phẩm chất nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại,…

- Hiểu được thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc. 

Vận dụng:
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống con người, tác giả trong văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc văn bản.
	4TN


	4TN

1TL
	1TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm thơ

(tứ tuyệt Đường luật)
	Nhận biết:

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của tác phẩm.

- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	
	
	
	1TL*

	Tổng số câu
	
	4TN
	4TN

1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ (%)
	
	30%
	30%
	20%
	20%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


ĐỀ BÀI
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Tôi và con trai đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Chuyến đi máy bay đầu đời của tôi và đương nhiên con tôi cũng thế. Cũng xin nói thêm, đáng lý chúng tôi bay ngày nhưng bay đêm giảm giá, đành vậy.

 [...]

 - Làm sao con nhìn thấy mây!

Ừ thì tôi cũng như nó, vẫn mong nhìn thấy mây khi chính mình đi xuyên qua. Tôi nói mà thấy mình muốn khóc.

- Chẳng sao đâu con, con vẫn nhìn thấy, có điều chúng đen thui.

8 giờ 30 cất cánh, nhưng mới 5 giờ sân bay đã lố nhố người. 

[...]

     Tệ thật, những chiếc giỏ xách, chẳng lẽ chúng quan trọng hơn đứa con của mình à? Quan trọng đến nỗi mình ôm chặt giỏ xách mà không thèm ôm đứa con? Tôi chột dạ. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ loáng thoáng khi gởi hành lý thôi. Bây giờ tôi đã trống hai tay để mà ôm nó rồi. Cũng may thằng bé không nghĩ đến chuyện này lâu. Nó đang phân vân về chiếc máy bay.

- Con muốn được đi chiếc màu xanh. Nó lại có vẻ to hơn chiếc màu trắng.

- Ừ, bố cũng thấy thế.

[...]

     Thằng con tôi nhắm bộ êm êm. Nó êm cũng đúng thôi. Nó mới 10 tuổi làm sao mưu mẹo bằng cái đầu già của thằng cha nó. Làm sao nó có thể hiểu cuộc đời này, nếu không được đi chiếc máy bay màu xanh, thì sẽ có những chiếc màu vàng, màu đỏ thay vào. Hoặc không có máy bay thì người ta đi bằng xe đò, xe máy… Người ta thay đổi phương tiện cho bằng được để đạt mục đích Sài Gòn - Hà Nội, Hà Nội - Sài Gòn.      Người ta thay thế bầu trời bằng mặt đất thì có sao đâu?

     […]
       Tôi dợm bước định nhổm dậy thì máy bay chênh vênh rơi vào vùng khí loãng. Bầu trời bên ngoài tối sắc lại. Xa xa nhợt nhạt, tôi nhìn thấy một quầng mây u tối. Trước khi đi, tôi đã từng ao ước nhìn thấy mây. Thế mà bỗng dưng tôi đã quên nó một cách nhanh chóng chỉ vì những thứ tầm phào, những thứ quái đản mà tôi không thể đoán trước. Tôi nhìn ra bầu trời một lần nữa. Chẳng thấy ngôi sao nào. Cũng chẳng nhìn thấy ánh đèn trên mặt đất. Có lẽ chúng tôi đã cách xa nhau lắm rồi, cái mặt đất, cánh đồng, cái chỗ ngồi của tôi. Thế là tôi ở lại.

      Đèn máy bay đã giảm. Một vài người thiu thiu ngủ. Thật lạ lùng. Người ta có thể ngủ được khi chính bản thân mình đang được bay lên trên bầu trời ư! Tôi thử nhắm mắt, nhưng không thể nhắm được. Tâm hồn tôi hỗn loạn, chênh vênh như có những tiếng nổ lớn. Tôi bay lên trên cao rồi tôi lại chìm xuống dưới. Tôi chìm sâu vào tâm hồn tôi.

     Bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn đập vào vai tôi, nói cái điều mà tôi chẳng muốn:

 - Bố, dậy đi. Đã tới nơi rồi.

[...]

   Từng đoàn người đã đứng lên chật lối đi. Đã đến lúc dùng dằng thì cũng phải ra về.

- Con có thức từ đầu đến cuối không? Tôi hỏi.

- Có.

- Vậy thì được rồi. Tôi an ủi nó.  Con hãy nhìn chiếc máy bay cho kỹ đi. Bởi vì vòng về chúng ta sẽ đi tàu lửa. Và chúng ta cũng chẳng có tiền nhiều để mà đi máy bay lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng dù sao khi cúi xuống ruộng, con vẫn có thể ngẩng đầu lên trời mà nói rằng, con đã từng bay qua cái khoảng trời này. Con đã từng đi trên chiếc máy bay này.

- Chẳng ai tin con đâu.

- Ừ, bố cũng biết thế, làm sao họ có thể tin được.

- Họ lại không có mẹ ở xa. Thằng con tôi đã vui trở lại. Ngẫm nghĩ một hồi nó lại nói tiếp, và nhất là họ không thể… tiểu đến chín lần trên bầu trời.

Bên ngoài mặt đất hiền hòa đón lại chúng tôi như thể chúng tôi không thể thoát được chúng.

                              (Trích Cha và con và… tàu bay, Nguyễn Ngọc Thuần)

  Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

A. Biểu cảm                                                  B. Miêu tả

C. Tự sự                                                        D. Thuyết minh

Câu 2. Xác định ngôi kể của truyện.

A. Ngôi thứ nhất                                            B. Ngôi thứ ba
C. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba       D. Không xác định được

Câu 3: Bối cảnh của câu chuyện là gì?

A. Hai bố con đi trên chuyến bay giảm giá, vào ban đêm từ Hà Nội vào Sài Gòn.

B. Hai bố con đi trên chuyến bay vào ban ngày, ra nước ngoài.

C. Hai bố con tưởng tượng là đang cùng được đi máy bay, ngắm mây trắng.

D. Hai bố con với những rắc rối khi đi máy bay lần đầu.

Câu 4. Nhân vật bố cảm thấy như thế nào khi trót ngủ quên trên máy bay?
A. Hạnh phúc, thoải mái
B. Tiếc nuối
C. Vui vẻ
D. Đau khổ

Câu 5. Đoạn văn: “Tệ thật, những chiếc giỏ xách, chẳng lẽ chúng quan trọng hơn đứa con của mình à? Quan trọng đến nỗi mình ôm chặt giỏ xách mà không thèm ôm đứa con? Tôi chột dạ.” nhân vật người bố được khắc họa ở phương diện nào?

A. Hành động

B. Trang phục

C. Suy nghĩ

D. Lời nói

Câu 6. Tại sao trong câu chuyện, nhiều lần người bố lại muốn khóc?

A. Vì bố thương con không thể thực hiện ước mơ được ngắm mây và ân hận vì mình đã ngủ quên và bỏ qua khoảng khắc tuyệt vời trên máy bay cùng con.
B. Vì lúc về họ sẽ đi phương tiện khác, họ không có tiền để đi máy bay.
C. Vì bố rất tự hào, hãnh diện vì được cùng con đi máy bay.
D. Vì hai bố con sắp được gặp mẹ.
Câu 7. Câu nói: “- Vậy thì được rồi. Tôi an ủi nó.  Con hãy nhìn chiếc máy bay cho kỹ đi. Bởi vì vòng về chúng ta sẽ đi tàu lửa. Và chúng ta cũng chẳng có tiền nhiều để mà đi máy bay lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng dù sao khi cúi xuống ruộng, con vẫn có thể ngẩng đầu lên trời mà nói rằng, con đã từng bay qua cái khoảng trời này. Con đã từng đi trên chiếc máy bay này” của người bố cho thấy vẻ đẹp nào của nhân vật này?

 A. Một ông bố luôn yêu thương, thấu hiểu, trân trọng ước mơ và cảm xúc của con trai.
 B. Một ông bố gia trưởng, kiểm soát mọi suy nghĩ của con.
 C. Một ông bố thích khoe khoang, tự mãn.

 D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 8. Các từ in đậm trrong câu văn sau thuộc từ loại nào?

    “Làm sao nó có thể hiểu cuộc đời này, nếu không được đi chiếc máy bay màu xanh, thì sẽ có những chiếc màu vàng, màu đỏ thay vào.”

Tính từ
B. Động từ
C. Trợ từ
D. Danh từ

Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:
Câu 9: Chỉ ra và nêu tác dụng của cách kết thúc của truyện ngắn?

Câu 10. Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu), nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bố và tình cảm của nhân vật “tôi” đối với bố.

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết bài văn phân tích bài thơ “ Mời trầu” của Hồ Xuân Hương.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1 - 8
	1

2

3

4

5

6

7

8

C

A

C

B

C

A

A

D

 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	4.0

	
	9
	- Cách kết thúc truyện bất ngờ: sau bao nhiêu hào hứng, chờ đợi, mơ ước được sống trong cảm giác tuyệt vời khi đi máy bay; người bố lại ngủ quên khi ngồi trên máy bay cùng con.

(0,25 điểm)
- Tác dụng: 

+ Tạo sự cuốn hút, hấp dẫn, bất ngờ cho người đọc.(0,25 điểm)
+ Thể hiện được sự nâng niu, trân trọng những ước mơ, khao khát của con và sâu thẳm hơn chính là tình thương yêu, thấu hiểu của người cha dành cho con.(0,25 điểm)
+ Gợi nhắc bậc làm cha mẹ đôi khi vô tình mà bỏ qua những khoảnh khắc tuyệt vời cùng con cái.(0,25 điểm)
	1.0

	
	10

   
	 HS bày tỏ suy nghĩ theo yêu cầu bằng đoạn văn khoảng 10 câu với hai ý cơ bản :

- Người bố trong văn bản luôn dành cho con những tình thương yêu sâu nặng, thương con, thấu hiểu, trân trọng ước mơ của con: ngắm mây trắng khi đi trên máy bay, được đi chiếc máy bay mà xanh, … (0,5 điểm)
- Tình cảm của người con: yêu kính, trân trọng, tự hào về bố, cảm thấy tin tưởng, hạnh phúc khi ở bên bố. (0,5 điểm)

	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ “ Mời trầu” (Hồ Xuân Hương)
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích bài thơ “ Mời trầu” (Hồ Xuân Hương)                                             
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Giới thiệu tác giả Hồ Xuân Hương và bài thơ “ Mời trầu”.
	0.25

	
	
	*Phân tích nội dung và nghệ thuật  của bài thơ:

- 2 câu đầu: Lời tự bạch của nhân vật trữ tình

+ Chất liệu dân gian: quả cau, miếng trầu cùng các tính từ: nhỏ hôi là lời giới thiệu khiêm nhường cũng là ý thức về thân phận nhỏ bé, hèn mọn.

+ Cái tôi “ Xuân Hương” mời trầu cũng là lời mời tình, mời duyên, là mong muốn chuyện đôi lứa.

- 2 câu cuối: Lời nhắn gửi thiết tha

+ Các tính từ: thắm, xanh, bạc vừa chỉ sắc màu của sự vật (xanh của lá, bạc của vôi, thắm khi lá và vôi hòa quyện) vừa ý nhị chỉ niềm hạnh phúc tình duyên (chữ duyên)

+ Các  từ: “ có phải”, “đừng” thể hiện niềm mong muốn hạnh phúc thắm thiết, đừng dở dang, đừng nhỡ nhàng.

* Đánh giá chung về bài thơ:

- Gía trị nội dung: Bài thơ mượn chuyện mời trầu để kín đáo mời tình, thể hiện khát vọng về hạnh phúc lứa đôi của cái tôi nhà thơ và cũng là tiếng nói chung của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

- Gía trị nghệ thuật: Chất liệu dân gian (thành ngữ, thi liệu) cùng cái tôi độc đáo đã làm nên dấu ấn đặc biệt cho bài thơ.

* Mở rộng, liên hệ: chủ đề, đề tài với các bài thơ khác của tác giả hoặc của các nhà thơ khác.

*Hướng dẫn chấm:

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm – 2,25 điểm.

- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,5 điểm – 1,75  điểm.

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,5 điểm – 1,0 điểm..
	2,25

	
	
	- Khẳng định ý nghĩa và vị trí của bài thơ.

- Nêu thông điệp rút ra từ bài thơ (nếu có).
	   0.25



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0


ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
Con khướu sổ lồng

    Tạo hóa cho loài chim đôi cánh là để bay, nhưng trong trời đất này có biết bao con chim không được bay. Nhà tôi cũng có một con, con Khướu, được nuôi trong lồng. Nó được nuôi trong một cái lồng tuyệt đẹp, cái lồng tre nổi tiếng của Lạng Sơn. Mái lồng như mái đình, quanh lồng được chạm trổ theo hình hoa văn, trong lồng có ba cái lọ sứ Tàu để đựng thức ăn thức uống. Cái lồng được treo dưới mái bên mảnh vườn treo trên nhà. Nếu những con chim khác biết được không thể không ganh tị với nó. Quanh nó là cây cảnh với phong lan, không mưa không nắng, nhưng vẫn nhìn thấy khoảng trời mênh mông qua mảnh vườn. Nó như sống trong cảnh thần tiên, thức ăn thức uống đủ đầy, chỉ có hót thôi.

  […]
    Một lần thằng con tôi lại sơ ý. Con Khướu lại vù bay. Nó bay đi lần này, cả nhà không lo buồn như lần trước. Bởi đoán thế nào nó cũng quay về. Và đúng như cũ. Thằng lớn của tôi lại treo cái lồng ra ngoài trời. Người trong nhà không còn ai phập phồng nữa, biết chắc là chốc nữa nó sẽ lại sà xuống chui vào lồng.
    Chỉ có thằng út là vẫn háo hức đi tìm một chỗ núp rình xem, với nó như một trò chơi hồi hộp lý thú.

    Trên vòm lá, con Khướu lại hót. Nó hót một chuỗi dài như báo tin, nó đã về. Và từ trên vòm lá nó lao xuống.

Khi nó lao xuống đến lưng chừng thì trên trời bỗng vang lên tiếng hót của một con chim trời. Tiếng hót của con chim lạ ấy tôi nghe thảnh thót hơn và cũng dịu dàng hơn, chắc là con chim mái.

Tiếng con chim trời ấy đã cứu con Khướu nhà. Đang lao thẳng xuống vực thẳm của chiếc lồng thì, nó bỗng ưỡn người, dựng ngược đôi cánh xiên thẳng lên cái nền xanh thăm thẳm của bầu trời.

Thế rồi con trước con sau như hai mũi tên đen, đuổi nhau lượn vòng vòng trên tàn cây, vừa lượn đuổi vừa hót.

Rồi từ xa, hai con vụt bay đến nhau, khi vừa đến bên nhau thì chúng dựng cánh, cùng vút thẳng lên trời cao. Rồi xòe cánh, cánh kề cánh nương nhau bay lượn, vừa bay vừa hót. Tiếng hót của đôi chim rộn rã quấn quít như tiếng cười tiếng khóc trong giọng rối rít của đôi tình nhân hằng thế kỷ mới tìm gặp nhau, vừa xôn xao vừa vang động cả trời chiều. Cái vòng lượn của đôi chim mỗi lúc rộng ra, và tiếng hót mỗi lúc, mỗi lúc từ xa cho đến xa.

Chiều hôm sau thằng con lớn của tôi lại treo cái lồng ra ngoài trời, đợi con Khướu. Nhưng con Khướu không về trên vòm lá. Thằng con tôi kiên nhẫn, chiều hôm sau lại mang cái lồng ra.

Tôi bảo:

- Thôi dẹp đi. Nó không về nữa đâu.

- Sao vậy ba? - Thằng út tôi hỏi.

Thôi dẹp đi, ba biết nó không về - Tôi nghĩ mà không nói. Lần này nó có đôi cánh của tình yêu, đôi cánh tình yêu đã đưa nó về với cảnh thênh thang của đất trời. Và nó là chim - chim thì phải bay. Chim bay...

                                    (Trích Con Khướu sổ lồng, Nguyễn Quang Sáng)

  Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Ý nào nói đúng về phương thức chính của đoạn trích?

A. Tự sự                                                  B. Miêu tả

C. Biểu cảm                                            D. Thuyết minh

Câu 2: Nhân vật chính trong tác phẩm có đoạn trích trên là:

A. Nhân vật “tôi”                                                    B. Thằng út
C. Thằng con lớn                                                     D. Con Khướu nhà

Câu 3: Nội dung chính của đoạn trích là gì?

A. Miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên qua hình ảnh con chim Khướu
B. Ca ngợi tiếng hót của con chim Khướu
C. Kể lại chuyện con chim Khướu sổ lồng hai lần khiến cả gia đình nhân vật “tôi” lo lắng

D. Kể về cuộc sống của con chim Khướu thoát khỏi cái lồng trở về thế giới tự do.

Câu 4: Xác định ngôi kể của người kể chuyện trong đoạn trích:

A. Ngôi thứ nhất                                     B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba                                         D. Không xác định được

Câu 5: Không gian nghệ thuật được khắc hoạ trong đoạn trích là: 

A. Đình làng                                                     B. Cánh đồng

C. Cái lồng, khu vườn treo, bầu trời tự do        D. Chợ

Câu 6: Đề tài của tác phẩm có đoạn trích là gì?

A. Tình cảm gia đình

B. Cuộc sống của thiên nhiên

C. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

D. Mỗi quan hệ giữa con người và con người

Câu 7: Câu: “Tiếng hót của đôi chim rộn rã quấn quít như tiếng cười tiếng khóc trong giọng rối rít của đôi tình nhân hằng thế kỷ mới tìm gặp nhau, vừa xôn xao vừa vang động cả trời chiều.” sử dụng biện pháp tu từ nào?
Nhân hóa, so sánh

Nhân hóa, ẩn dụ

Nói quá, so sánh

Liệt kê, so sánh

Câu 8: Đoạn văn: “Trên vòm lá, con Khướu lại hót. Nó hót một chuỗi dài như báo tin, nó đã về. Và từ trên vòm lá nó lao xuống” không sử dụng phép liên kết nào?
Phép lặp

Phép nối

Phép thế

Phép cùng trường liên tưởng
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Em có đồng tình với việc nuôi nhốt chim không? Vì sao?

Câu 10: Viết đoạn văn (khoảng 10  câu) nêu cảm nhận của em về chi tiết: “Tiếng con chim trời ấy đã cứu con Khướu nhà. Đang lao thẳng xuống vực thẳm của chiếc lồng thì, nó bỗng ưỡn người, dựng ngược đôi cánh xiên thẳng lên cái nền xanh thăm thẳm của bầu trời.” 

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết bài văn phân tích bài thơ “ Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

GỢI Ý ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1 - 8
	1

2

3

4

5

6

7

8

A

D

D

A

C

B

A

D

 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	4.0

	
	9
	HS có thể trả lời một trong hai quan điểm: đồng tình/ không đồng tình.

Đồng tình:
+ Vì nuôi chim nhốt lồng tạo cho con người giây phút thư thái, giảm strett, vơi đi những áp lực của cuộc sống. Tiếng hót của loài chim đem lại niềm vui, cảm giác bình yên, là liều thuốc tinh thần cho con người, …. (0,5 điểm)
Không đồng tình:

+ Vì con người phải biết tôn trọng thiên nhiên

+ Trả chim về với bầu trời chính là cho nó cuộc sống đích thực, cuộc sống tự do, đầy ý nghĩa

+ Việc nuôi nhốt chim là việc làm đáng lên án vì chim sinh ra là để bay, như con người cũng cần có cuộc sống tự do, cất cao tiếng hót, chính điều đó mới mang lại niềm vui cho mọi người.

(1,0 điểm)
	1.0

	
	10

   
	Đoạn văn nêu được các nội dung cơ bản sau:

“Tiếng con chim trời ấy đã cứu con Khướu nhà. Đang lao thẳng xuống vực thẳm của chiếc lồng thì, nó bỗng ưỡn người, dựng ngược đôi cánh xiên thẳng lên cái nền xanh thăm thẳm của bầu trời.” là một chi tiết đặc sắc, vừa tả thực vừa giàu sức gợi:
+ Tác giả tả thực vẻ đẹp của con chim Khướu với dáng bay tuyệt đẹp: sau khi “đang lao xuống vực thẳm của chiếc lồng”, có giây phút dừng lại để “ưỡn ngực”, rồi “dựng đôi cánh xiên lên nền trời xanh thẳm.”
+ Tác giả đã miêu tả được sự chuyển biến tâm lí của con Khướu đầy tinh tế: 

dường như nó đã có một cuộc bứt phá, vượt qua được chính mình, trong giây lát, con Khướu đã đưa ra quyết định rất rõ ràng. Hành động “ưỡn ngực” giống như một quyết định mạnh mẽ, dứt khoát từ bỏ cuộc sống trật trội từ túng, nhưng do người khác tạo ra, để đến với  sàng đến với thế giới tự do.

+ Ý nghĩa câu chuyện: Tự do chỉ tìm thấy khi có tình yêu đích thực, mới đủ để bứt phá, và khi được sống đời tự do thì đó mới là cuộc sống đích thực, có ý nghĩa. Đó là điều mà con người, ai cũng cần phải biết tôn trọng và trân trọng,…
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ “ Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh)
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích bài thơ “ Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh)                                             
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh và bài thơ “ Cảnh khuya”.
	0.25

	
	
	*Phân tích nội dung và nghệ thuật  của bài thơ:

- 2 câu đầu: Bức tranh thiên nhiên núi rừng Việt Bắc và tâm hồn thi sĩ.

+ Âm thanh: tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa vừa làm nổi bật sự yên tĩnh của cảnh khuya vừa bộc lộ sự ấm áp, gần gũi. Đêm khuya vì thế không vắng, lạnh. Bác đã lấy con người là chuẩn mực cho cái đẹp. Đó là tư tưởng nhân văn sâu sắc.

+ Hình ảnh: trăng đan cài, giao hòa quấn quýt tạo ra không gian lung linh huyền ảo với điệp từ “ lồng”.

- 2 câu cuối: Tâm trạng con người và vẻ đẹp chiến sĩ

+ Điệp ngữ “chưa ngủ” nhấn mạnh tình yêu cách mạng, yêu đất nước ở Bác.

+ Con người chiến sĩ có trước con người thi sĩ.

* Đánh giá chung về bài thơ:

- Gía trị nội dung: Sự hòa quyện giữa tâm hồn thi sĩ và con người chiến sĩ, giữa chất thép và chất tình.
- Gía trị nghệ thuật: Chất cổ điển (thể thơ, thi liệu) hòa quyện chất hiện đại (tính chiến đấu).

* Mở rộng, liên hệ: chủ đề, đề tài với các bài thơ khác của tác giả hoặc của các nhà thơ khác.

*Hướng dẫn chấm:

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm – 2,25 điểm.

- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,5 điểm – 1,75  điểm.

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,5 điểm – 1,0 điểm..
	2,25

	
	
	- Khẳng định ý nghĩa và vị trí của bài thơ.

- Nêu thông điệp rút ra từ bài thơ (nếu có)
	   0.25



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0


Duyệt đề

BGH                                    Tổ trưởng tổ CM                   Người ra đề

Trần Thị Thu Hằng           Trần Thị Dung                    Phạm Minh Nguyệt

